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PHẦN CHUNG (7 điểm) 
Câu 1. (2điểm) Cho hàm số 3 26 9 1y x x x= − + − + . 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 
b) Tìm m  để đường thẳng 2: ( 9) 1y m x∆ = − +  cắt (C) tại ba điểm , ,A B C  sao cho A B Cx x x< <  và 

3AC AB=   

Câu 2. (1 điểm) Giải phương trình: 
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Câu 3. (1 điểm) Giải hệ phương trình: 
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Câu 4. (1 điểm) Tính : 
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Câu 5. (1 điểm) Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình chữ nhật tâm O  , SO  vuông góc với đáy, SA a= . Các 
mặt phẳng ( ), ( )SAB SBC  lần lượt hợp với đáy góc 045  và 060 . Tính theo a   thể tích khối chóp 

.S ABCD  và góc giữa AC  với SB . 
Câu 6. (1 điểm) Cho các số thực dương ,x y    thỏa mãn 2 2 1x y− = .   

Tìm giá trị nhỏ nhất  của biểu thức 
2 2
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PHẦN RIÊNG (3 điểm) (Thí sinh chỉ làm một  trong hai phần: A hoặc B) 
A. Theo chương trình chuẩn: 
Câu 7a. (1 điểm)  

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy  lập phương trình đường tròn ( )C  tiếp xúc với đường thẳng 
:3 4 6 0x y∆ + + =  tại (2; 3)A −  và cắt đường thẳng ' : 3 4 11 0x y∆ − − =  tại hai điểm ,B C  sao cho tam 

giác ABC  có diện tích bằng 7, biết tâm đường tròn ( )C có tung độ dương. 
Câu 8a. (1 điểm) Trong không gian tọa độ Oxyz cho mặt phẳng ( P ): 4 3 2 1 0x y z+ + + = và đường thẳng: 
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 . Gọi ϕ  là góc hợp bởi đường thẳng a  và mặt phẳng ( )P . Tính cosϕ  và lập phương 

trình mặt phẳng ( )Q  chứa a  sao cho góc giữa mặt phẳng ( )P  và mặt phẳng ( )Q  bằng ϕ . 
Câu 9a. (1 điểm)  
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∑   biết ba hệ số đầu tiên lập thành  

cấp số cộng. Tìm n  và tìm các số hạng của khai triển nhận giá trị hữu tỷ *x N∀ ∈  
B. Theo chương  trình nâng cao: 
Câu 7b. (1điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy  tìm phương trình chính tắc của elip biết hai tiêu điểm cùng với 

hai đỉnh trên trục bé xác định một hình vuông và phương trình hai đường chuẩn là: 8x = ± .  
Câu 8b. (1 điểm)  

Trong không gian tọa độ Oxyz  cho mặt phẳng (α ): 4 5 3 6 0x y z− − − =  và hai đường thẳng:   
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 . Chứng minh rằng 2∆  nằm trong mặt phẳng ( )α   

và tìm phương trình mặt cầu ( )S   có tâm I  thuộc 1∆ , tiếp xúc với mặt phẳng ( )α  tại điểm K  thuộc 2∆   
Câu 9b. (1 điểm)  

Cho các số phức z  thỏa mãn: 5 5(2 )z z− = . Chứng minh rằng z  có phần thực bằng 1.  
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